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1. Đặt vấn đề
Tiếp cận AUN-QA là cách tiếp cận với các chuẩn 

mực quốc tế về đảm bảo chất lượng phù hợp với trình 
độ các trường đại học Việt Nam vì đó là lựa chọn tốt 
nhất với các chuẩn mực quốc tế tối thiểu, là mục tiêu 
mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và khu vực 
Đông Nam Á cần hướng tới nhằm phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Vận dụng tiêu chuẩn AUN-
QA đã và đang là xu hướng trong phát triển chương 
trình đào tạo cũng như xây dựng đề cương chi tiết 
học phần để đưa vào quá trình đào tạo không chỉ đem 
lại lợi ích cho nhà trường, sinh viên mà cả người sử 
dụng lao động. Chính vì vậy, nghiên cứu theo cách 
tiếp cận AUN-QA nhằm mục đích hướng đến việc 
xây dựng đề cương chi tiết học phần và dạy học như 
thế nào để sinh viên có thể đạt được chuẩn đầu ra khi 
kết thúc môn học có vai trò vô cùng quan trọng ở các 
trường đại học Việt Nam hiện nay. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về tiêu chuẩn AUN-QA

AUN  (ASEAN University Network) là mạng 
lưới các trường Đại học ASEAN, được thành lập 
năm 1995 theo  sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng 
giáo dục các nước ASEAN. Đến năm 1998, tổ chức 
này sáng lập mạng lưới AUN-QA với mục tiêu nâng 
cao chất lượng giáo dục đại học, thúc đẩy hoạt động 
cải tiến liên tục tại các cơ sở giáo dục đại học trong 
khu vực ASEAN và đẩy mạnh sự công nhận quốc tế 
đối với giáo dục đại học của khu vực [2].

Các mô hình đánh giá AUN-QA trong giáo dục 
đại học bao gồm các lĩnh vực: chiến lược, hệ thống 
và chức năng. Các hoạt động này được đánh giá bên 

trong và đánh giá ngoài. Mô hình đánh giá AUN-QA 
cung cấp chương trình tập trung vào chất lượng của 
các chương trình giáo dục dựa trên các khía cạnh: 
Chất lượng đầu vào; Chất lượng các quy trình; Chất 
lượng đầu ra [1]. Có thể nói, AUN-QA  là bộ tiêu 
chuẩn với các quy tắc chất lượng rất khắt khe với 
tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những 
điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ 
chương trình đào tạo.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đảm bảo chất lượng 
chương trình đào được biên soạn dựa trên kết quả rà 
soát của Hội đồng chuyên gia AUN kết hợp với phản 
hồi từ các bên liên quan sau mỗi hoạt động đánh giá 
bên ngoài, bao gồm kiểm toán viên, nhà quản lý và 
giảng viên tham gia.  Bộ tiêu chí AUN-QA đã trải 
qua 3 phiên bản.  Phiên bản mới nhất là AUN-QA 
V4.0 bao gồm 8 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí [1]. Các 
tiêu chuẩn bao gồm: Tiêu chuẩn 1: Kết quả học tập 
mong đợi, 5 tiêu chí; Tiêu chuẩn 2: Cấu trúc và nội 
dung chương trình dạy học, 7 tiêu chí; Tiêu chuẩn 
3: Phương thức dạy và học, 6 tiêu chí; Tiêu chuẩn 
4: Đánh giá kết quả học tập của người học, 7 tiêu 
chí; Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên, 8 tiêu chí; 
Tiêu chuẩn 6: Các dịch vụ hỗ trợ người học, 6 tiêu 
chí; Tiêu chuẩn 7: Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, 9 
tiêu chí; Tiêu chuẩn 8: Đầu ra và kết quả đạt được, 
5 tiêu chí.
2.2. Vận dụng bộ tiêu chuẩn AUN-Q để xây dựng 
đề cương chi tiết học phần nhằm hướng đến đáp 
ứng chuẩn đầu ra ở các trường đại học

Bước 1. Xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra 
(kết quả học tập mong đợi) (Vận dụng tiêu chuẩn 1): 

Vận dụng tiêu chuẩn AUN-QA vào xây dựng đề cương chi 
tiết Học phần Đáp ứng chuẩn đầu ra ở các trường đại học                                                  
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Từ khung chương trình đào tạo của ngành, xác 
định các chuỗi học phần liên quan. Với mỗi học phần 
sẽ xác định rõ ràng, cụ thể các mục tiêu. Các mục 
tiêu cụ thể của học phần thể hiện sự tương quan với 
các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và trình 
độ năng lực được phân bổ cho học phần. (Liệt kê 2-3 
mục tiêu).

Phân tích mục tiêu và kết quả học tập mong đợi, ý 
kiến đề xuất của các bên liên quan (sinh viên, giảng 
viên, tổ bộ môn), mối liên hệ giữa các khối kiến thức 
này và kết quả học tập mong đợi của học phần thông 
qua bảng ma trận kiến thức, kỹ năng để xây dựng 
chuần đầu ra. Chuẩn đầu ra học phần là mô tả các 
phẩm chất và năng lực mà sinh viên sau khi học xong 
học phần phải đạt được. (Viết từ 3 – 5 chuẩn đầu ra).

Bước 2. Xây dựng cấu trúc và nội dung chương 
trình dạy học (Vận dụng tiêu chuẩn 2)

Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học có mối 
liên hệ với kết quả học tập mong đợi (TC1), phương 
thức dạy và học (TC3) và phương pháp đánh giá kết 
quả học tập của người học (TC4). Việc thiết kế, xây 
dựng đề cương chi tiết học phần với cấu trúc, trình tự 
hợp lý và có sự gắn kết với nhau đảm bảo tính tương 
thích với kết quả học tập mong đợi của học phần về 
kiến thức, kỹ năng và thái độ; Các phương pháp dạy 
và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá người học để 
đảm bảo đạt được kết quả học tập mong đợi. 

Cấu trúc của đề cương chi tiết thể hiện rõ đầy 
đủ thông tin học phần (Tên học phần, các yêu cầu 
của học phần như điều kiện để được đăng ký học, số 
tín chỉ, …); Mô tả học phần; Tài liệu học tập; Mục 
tiêu và chuẩn đầu ra học phần; Kế hoạch giảng dạy; 
Thông tin chi tiết về phương pháp kiểm tra, đánh giá 
người học; Quy định của học phần; Thời gian ban 
hành hay điều chỉnh đề cương học phần.

Bước 3. Xây dựng phương thức dạy và học 
(Vận dụng tiêu chuẩn 3)

Phương thức dạy và học thường được xây dựng 
dựa trên triết lý giáo dục của cơ sở giáo dục. Triết lý 
giáo dục là một tập hợp các quan điểm cốt lõi định 
hướng mục tiêu giáo dục, vai trò của giảng viên và 
người học, các hoạt động dạy và học. Các hoạt động 
dạy và học phải tạo điều kiện cho người học tham 
gia quá trình học một cách có trách nhiệm, triển khai 
theo hướng tạo điều kiện cho người học học tập chủ 
động, khuyến khích người học học tập, học phương 
pháp học và thấm nhuần yêu cầu học tập suốt đời, 
giúp người học thấm nhuần tầm quan trọng của việc 
đưa ra các sáng kiến, tư duy đổi mới, sáng tạo và tinh 
thần khởi nghiệp. Hoạt động dạy và học được xây 

dựng có tính liên kết chặt chẽ giữa nội dung; chuẩn 
đầu ra học phần; hình thức, phương pháp dạy học; 
phương pháp đánh giá. Phương thức dạy và học được 
xây dựng phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục 
đại học là giáo dục người học phát triển toàn diện, 
học tập có chất lượng, đạt được những kỹ năng: khả 
năng tự khám phá kiến thức, khả năng ghi nhớ kiến 
thức lâu dài, khả năng nhận thức các mối quan hệ 
giữa kiến thức cũ và mới, khả năng tạo ra kiến thức 
mới, khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết vấn 
đề, khả năng truyền đạt kiến thức cho người khác, 
tính hiếu học.

Bước 4. Xây dựng phương pháp đánh giá kết 
quả học tập của người học (Vận dụng tiêu chuẩn 4)

Đánh giá kết quả học tập của người học là một 
trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại 
học. Kết quả đánh giá ảnh hưởng sâu sắc đến nghề 
nghiệp tương lai của người học. Do đó, hoạt động 
đánh giá kết quả học tập cần được thực hiện tại mọi 
thời điểm và phải đưa các kiến thức cập nhật vào quá 
trình kiểm tra, thi cử. Đánh giá cũng cung cấp thông 
tin có giá trị cho cơ sở giáo dục về hiệu quả giảng dạy 
và hỗ trợ người học. Hoạt động đánh giá kết quả học 
tập của người học cần đảm bảo: 

- Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của 
người học được sử dụng đa dạng, tiến hành an toàn, 
phù hợp với các quy định của cơ sở giáo dục, phù 
hợp với mục đích đánh giá, được thiết kế phù hợp với 
kết quả học tập mong đợi, các mục tiêu và chuẩn đầu 
ra, có các bảng tiêu chí đánh giá, thang điểm phân 
loại rõ ràng, các mốc thời gian và các quy định được 
sử dụng để đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công 
bằng của hoạt động kiểm tra đánh giá.

- Các tiêu chuẩn và quy trình liên quan đến đánh 
giá kết quả học tập của người học trong suốt quá 
trình học và khi hoàn thành môn học được phát biểu 
rõ ràng, phổ biến đến người học và được triển khai 
nhất quán.

- Hoạt động đánh giá kết quả học tập của người 
học được thực hiện trong suốt quá trình học và khi 
hoàn thành môn học và các quy trình có liên quan 
được rà soát và cải tiến liên tục để đảm bảo sự phù 
hợp với nhu cầu thực tiễn và tương thích với kết quả 
học tập mong đợi và chuẩn đầu ra.

Bước 5. Xây dựng các dịch vụ hỗ trợ người học 
(Vận dụng tiêu chuẩn 5, 6, 7)

Dựa vào nội dung, phương thức dạy và học, 
phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 
người học cần những trang thiết bị, tài liệu học tập và 
hệ thống công nghệ thông tin gì để đạt hiệu quả trong 
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hoạt động dạy và học, khoa và giảng viên sẽ đưa ra 
đề xuất với Nhà trường, khoa. Mặt khác, xây dựng 
hệ thống phù hợp để giám sát tiến độ học tập, kết quả 
học và tải trọng học tập của sinh viên, lập kế hoạch 
tư vấn học tập, các hoạt động ngoại khóa và những 
dịch vụ hỗ trợ khác dành cho sinh viên giúp nâng cao 
chất lượng học. 

Bước 6. Xây dựng quy trình cải tiến để nâng 
cao chất lượng đạt kết quả đầu ra (Vận dụng tiêu 
chuẩn 8)

Dựa trên phản hồi của người học, gợi ý của tổ bộ môn, 
thực tiễn trong quá trình dạy-học và phân tích, đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra, đánh giá chất lượng bài 
thi, đề thi và đối sánh với mục tiêu và chuẩn đầu ra 
đã đề ra cũng như dữ liệu đo lường, đánh giá kết quả 
học tập giữa hai học kỳ để cải tiến thường xuyên chất 
lượng đề cương chi tiết học phần để đạt được chuẩn 
đầu ra mong muốn.

Quy trình xây dựng đề cương chi tiết học phần 
theo AUN-QA

Về cấu trúc đề cương chi tiết học phần  theo AUN-
QA: Một đề cương chi tiết học phần theo AUN-QA 
quan trọng nhất là xác định mục tiêu, chuẩn đầu 
ra môn học, nội dung và phương pháp dạy - học, 
phương pháp đánh giá để đạt được mục tiêu và kết 
quả mong muốn. Cấu trúc đề cương chi tiết học phần 
gồm các phần sau: 

1. Thông tin chung về học phần (1)
2. Khối kiến thức (2)
3. Mô tả tóm tắt học phần (3)
4. Tài liệu học tập (4)
4.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
4.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP
4.3. Phần mềm sử dụng
5. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

5.1. Mục tiêu học phần (5)
5.2. Chuẩn đầu ra học phần (6)
5.3. Ma trận năng lực tích hợp giữa chuẩn đầu ra 

của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo (7)

6. Phân bố thời gian chi tiết (8)
7. Kế hoạch dạy học (9)
7.1. Nội dung chi tiết kế hoạch dạy học
7.2. Hướng dẫn tự học
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1. Kế hoạch kiểm tra đánh giá (10)
8.2. Ma trận thống kê số lượng câu hỏi, bài tập 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (11)
8.3. Rubrics (bảng tiêu chí đánh giá) (12)
8.4. Ma trận đáp ứng chuẩn đầu ra của các bài 

đánh giá (13)
9. Quy định của học phần (14)
10. Thông tin về giảng viên xây dựng đề cương 

(15)
3. Kết luận

Vận dụng các tiêu chuẩn AUN-QA vào xây dựng 
đề cương chi tiết học phần giúp cho đề cương và các 
tiêu chí đánh giá có nội dung chặt chẽ, khoa học. Tuy 
nhiên, sẽ có những thay đổi trong cách tiếp cận, qui 
trình thực hiện và cấu trúc của một đề cương. Những 
thay đổi này là một phần của xu hướng dạy học chủ 
động, bước đầu đã định hướng cho việc giảng dạy đáp 
ứng chuẩn đầu ra môn học và được đặt trong mối quan 
hệ tổng thể với chương trình đào tạo. Nói cách khác, 
đề cương chi tiết học phần được xây dựng dựa trên bộ 
tiêu chuẩn AUN-QA sẽ giúp người dạy và người học 
chủ động trong quá trình dạy và học, cải tiến nâng cao 
chất lượng đào tạo cũng như đáp ứng nhu cầu của các 
bên liên quan. Đó chính là lý do cơ bản để các trường 
đại học vận dụng các tiêu chuẩn AUN-QA vào xây 
dựng đề cương chi tiết học phần hiện nay.
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